
STT Tỉnh

HIV AIDS TV HIV AIDS TV

1 An Giang 344 288 85 5746 3475 4921

2 Bà Rịa - Vũng Tàu 109 56 37 2505 1449 1814

17 Bạc Liêu 104 80 47 1669 737 898

3 Bắc Giang 92 51 11 1752 794 1029

22 Bắc Kạn 55 105 52 868 574 972

4 Bắc Ninh 81 13 14 1949 296 721

6 Bến Tre 143 83 33 1377 564 859

20 Bình Dương 45 17 17 3017 861 594

12 Bình Định 22 14 9 282 214 403

19 Bình Phước 88 62 17 1590 577 192

15 Bình Thuận 80 36 14 1010 433 439

18 Cà Mau 171 57 26 2326 627 402

7 Cao Bằng 57 38 13 1294 624 1071

9 Cần Thơ 217 189 47 3471 2369 2186

27 Đà Nẵng 58 24 4 688 284 430

37 Đăk Lăk 37 30 5 1683 539 417

8 Đăk Nông 29 7 8 566 230 140

11 Điện Biên 377 102 243 4417 2085 3353

31 Đồng Nai 224 64 8 5651 1268 1533

10 Đồng Tháp 220 160 48 3832 1468 1684

43 Gia Lai 36 17 14 682 145 194

23 Hà Giang 36 35 27 1132 482 415

13 Hà Nam 40 25 11 1129 616 687

14 Hà Nội 842 686 61 18441 8684 4510

29 Hà Tĩnh 68 45 5 634 242 322

34 Hải Dương 100 107 22 3368 1299 1530

32 Hải Phòng 118 8 12 7478 2646 3382

30 Hậu Giang 80 51 27 791 361 519

24 Hòa Bình 109 71 65 955 576 875

5 Hồ Chí Minh 1650 451 180 49561 19773 10849

21 Hưng Yên 44 62 11 756 431 725

50 Kiên Giang 221 150 55 3491 1561 1244

16 Kon Tum 32 23 7 263 82 137

52 Khánh Hòa 93 118 28 1676 816 1156

38 Lai Châu 304 222 134 1925 710 1163

41 Lạng Sơn 69 41 21 881 711 2024

28 Lào Cai 188 242 44 1724 821 1068

58 Lâm Đồng 60 16 15 604 23 491

25 Long An 66 3 10 1986 709 1081

39 Nam Định 165 126 12 3979 1565 1339

55 Ninh Bình 67 48 17 2426 924 1038

53 Ninh Thuận 17 24 6 249 109 171

26 Nghệ An 506 291 106 4840 2081 3242

36 Phú Thọ 240 41 37 2635 530 1260
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60 Phú Yên 20 1 200 58 114

42 Quảng Bình 20 22 7 180 106 92

40 Quảng Nam 45 10 13 472 84 436

35 Quảng Ninh 251 260 81 5494 2743 5140

45 Quảng Ngãi 53 46 13 424 223 225

33 Quảng Trị 10 4 4 177 63 89

44 Sóc Trăng 147 25 28 2123 321 1481

51 Sơn La 388 208 40 7793 3474 2715

47 Tây Ninh 271 281 55 2658 1600 1337

46 Tiền Giang 189 37 17 1638 563 823

61 Tuyên Quang 60 83 21 1277 751 735

48 Thái Bình 71 49 12 3155 686 870

49 Thái Nguyên 105 179 43 6045 2991 3324

54 Thanh Hóa 215 267 31 5192 3284 1902

57 Thừa Thiên Huế 34 5 4 301 112 313

59 Trà Vinh 99 86 19 1035 469 788

56 Vĩnh Long 78 38 18 1906 708 777

62 Vĩnh Phúc 154 136 42 1204 674 608

63 Yên Bái 281 14 17 3864 919 1467

Không rõ 24717

TỔNG 10.195    6.130      2.130     227.154    85.194    86.716    

Lưu ý: Sau khi các tỉnh rà soát số liệu được báo báo bổ sung thêm số HIV là 5524, số bệnh nhân AIDS 10.144 và số tử 

vong là 13.254. Trong số hiện còn sống có 24.717 không rõ địa chỉ cụ thể, số này tiếp tục rà soát, số này có thể đã trùng 

với số có địa chỉ cụ thể.
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Lưu ý: Sau khi các tỉnh rà soát số liệu được báo báo bổ sung thêm số HIV là 5524, số bệnh nhân AIDS 10.144 và số tử 

vong là 13.254. Trong số hiện còn sống có 24.717 không rõ địa chỉ cụ thể, số này tiếp tục rà soát, số này có thể đã trùng 

với số có địa chỉ cụ thể.


